
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

1 Hoàng Bảo Khanh 16K640063 CNTH10-MAR10 CNTH10-MAR10 Toán kinh tế 0.0 0.0 0.0

2 Hà Bảo Hân 16K600009 CNTH13-DAA13 CNTH13-DAA13 Toán rời rạc 1.0 1.0 1.0

3 Phạm Thúy Lâm 16BM0410045CH22B-QLKT 17PTĐL22B2N2 Phân tích định lượng trong QLKT3.0 3.0 3.0

4 Phạm Thị Quyết 16BM0410078CH22B-QLKT PTĐL1628 Phân tích định lượng trong QLKT3.2 2.0 2.0 Điểm chấm L1 là 2.0

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2017

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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5 Thạch Quang Khánh 16BM0410041CH22B-QLKT 17PTĐL22BT1 Phân tích định lượng trong QLKT4.0 5.0 5.0

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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6 Phạm Thị Thu Hiền 16K660027 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Tiếng anh 2 2.6 2.6 2.6

7 Nguyễn Thị Hiền 16K660028 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Tiếng anh 2 3.2 3.2 3.2

8 Nguyễn Thùy Dương 16K660015 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Tiếng anh 2 3.7 3.7 3.7

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2017

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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9 Võ Thái Bình 16K620008 CNTH11-TNA CNTH11-TNA Kinh tế vi mô 3.0 3.0 3.0

10 Đinh Hoàng Trang 16K621008 CNTH13-DAAP CNTH13-DAAP Kinh tế vi mô 2.8 2.8 2.8

11 Trần Phương Anh 16K600002 CNTH13-DAA CNTH13-DAA Kinh tế vi mô 2.3 2.3 2.3

12 Phạm Thu Hằng 16K600010 CNTH13-DAA CNTH13-DAA Kinh tế vi mô 3.3 3.3 3.3

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2017

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng
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13 Nguyễn Thùy Dương 16K660014 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

14 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 16K660025 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

15 Hoàng Thị Trang Linh 16K660040 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 3.0 3.0 3.0

16 Vũ Thùy Dung 16K660013 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 0.0 5.0 5.0 Điểm L1 là 5.0

17 Nguyễn Thị  Hiền 16K660028 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.0 2.5 2.5 Điểm L1 là 2.5

18 Nguyễn Kiều Thu Hương 16K660034 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.0 2.0 Điểm L1 là 2.0

19 Lê Mỹ Hạnh 16K660023 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

20 Đỗ Thị Ngọc Anh 16K660009 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

21 Trần Thị Minh Quỳnh 16K660055 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

22 Nguyễn Trần Hiền Thục 16K660059 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

23 Nguyễn Thị Lan 16K660038 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 1.0 1.0 1.0

24 Nguyễn Chung Phong 16K600021 CNTH13-DAA CNTH13-DAA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

25 Lê Gia Khoa 16K640065 CNTH10-MAR CNTH10-MAR Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

26 Nguyễn Thị Thu 16K210044 CNTH13-NSA CNTH13-NSA Toán kinh tế 0.5 0.5 0.5

27 Nguyễn Thị Thanh Trà 16K660064 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Toán kinh tế 2.5 2.5 2.5

28 Phạm Văn Nhật 16K640085 CNTH10-MAR CNTH10-MAR Toán kinh tế 2.0 2.0 2.0

29 Giang Hương Xuân 16K600027 CNTH-DAA13 CNTH-DAA13 Toán kinh tế 1.5 1.5 1.5

30 Trần Minh Anh 16K600001 CNTH-DAA13 CNTH-DAA13 Toán kinh tế 1.0 1.0 1.0

31 Phạm Thị Thanh Huyền 16K600016 CNTH-DAA13 CNTH-DAA13 Toán kinh tế 2.0 2.0 2.0

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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